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STT Mã sinh viên Ngày sinh
Giới 

tính

Tổng 

số 

TC

TL

Điểm 

TBC 

TL

Số TC 

học 

lại

Xếp 

hạng
Họ Tên Nơi sinh

20196059521 Đỗ Đức Anh 25/12/2001 Bắc Ninh Nam 2.75 135  0 K

20196036552 Hoàng Đình Cảnh 14/08/2001 Hải Phòng Nam 3.11 135  0 K

20196060833 Trần Văn Chinh 23/08/2001 Thái Bình Nam 3.71 135  0 XS

20196045964 Nguyễn Tiến Đạt 18/10/2001 Hà Nội Nam 2.91 135  0 K

20196066645 Tạ Văn Điệu 26/10/2001 Nam Định Nam 3.07 135  0 K

20196044856 Nguyễn Văn Dũng 13/02/2001 Nghệ An Nam 3.76 135  0 XS

20196035197 Đàm Long Giang 07/10/2001 Ninh Bình Nam 2.87 135  0 K

20196054408 Đỗ Ngọc Hải 04/03/2001 Thanh Hóa Nam 2.63 135  0 K

20196050269 Nguyễn Xuân Hải 07/04/2001 Hải Dương Nam 3.43 135  0 G

201960389710 Bùi Xuân Hiếu 03/09/2001 Ninh Bình Nam 3.31 135  0 G

201960500711 Bùi Anh Hoàn 14/11/2001 Quảng Ninh Nam 2.64 135  0 K

201960380112 Vũ Thị Bích Hồng 08/10/2001 Thanh Hóa Nữ 2.79 135  0 K

201960615013 Nguyễn Đức Huy 19/08/2001 Thái Bình Nam 3.04 135  0 K

201960684114 Nguyễn Văn Lam 08/06/2001 Hải Dương Nam 3.1 135  0 K

201960539215 Nguyễn Bá Lãm 17/10/2001 Hải Dương Nam 3.38 135  0 G

201960421716 Phạm Hoàng Nam 04/03/2001 Hải Dương Nam 2.59 135  0 K

201960544217 Vũ Minh Nghĩa 27/07/2001 Bắc Giang Nam 2.7 135  0 K

201960640318 Nguyễn Đình Ngọc 03/06/2001 Thái Nguyên Nam 2.85 135  0 K

201960690719 Đào Duy Phương 14/01/2001 Bắc Giang Nam 3.03 135  0 K

201960386620 Nguyễn Văn Sinh 27/01/2001 Thái Bình Nam 3.13 135  0 K

201960622321 Phạm Đức Toàn 21/09/2001 Nam Định Nam 2.56 135  0 K

201960701022 Nguyễn Công Tú 31/07/2001 Hòa Bình Nam 3.08 135  0 K

201960652223 Trần Đức Tùng 07/06/2001 Hà Nam Nam 2.7 135  0 K

201960376524 Nguyễn Thị Uyên 08/08/2001 Bắc Giang Nữ 2.96 135  0 K

201960498725 Trần Văn Vũ 11/09/2001 Bắc Giang Nam 2.7 135  0 K
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Thống kê sinh viên tốt nghiệp

Xuất sắc Giỏi Khá Trung bình Tổng số

 2  3  20  0  25

Thư kýTrưởng khoa/ Trung tâm

Đã thực hiện kiểm tra và yêu cầu sinh viên có tên trong danh sách rà soát, xác nhận đảm bảo 

đúng quy chế đào tạo, chính xác 100%.
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